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V/v Tranh chấp hợp đồng vay v ng. 

C N  H   XÃ H I CHỦ N HĨ  VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƢỚC C N  H   XÃ H I CHỦ N HĨ  VIỆT N M 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CẦU KÈ, TỈNH TRÀ VINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà  h   Th      i. 

- Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Tr n Th  Th    h ợng 

2. Ông Tr n Quốc Tuấn 

- Thư ký phiên tòa: B  L u Th  Nh n, Th     T a án nh n   n hu  n 

  u     t nh Tr  Vinh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân
 
huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh tham 

gia phiên tòa: Ông Th ch Tha,  iể  sát viên. 

Ngày 26 tháng 5 nă  2020  t i trụ sở T a án nh n   n hu  n   u     t nh 

Tr  Vinh xét xử sơ thẩ  công  hai vụ án   n sự thụ l  số: 278/2020/TLST- DS 

ngày 18 tháng 02 nă  2020 về vi c “Tranh chấp hợp đồng vay v ng”  theo 

Qu ết đ nh đ a vụ án ra xét xử số: 03/2020/QĐXXST- DS ngày 13 tháng 5 nă  

2020 giữa các đ ơng sự: 

- Nguyên đơn: Anh B  Ngu  n Th  H  sinh nă  1971  c    t . 

- Bị đơn:  1/ Ông Ngu  n Văn P  sinh nă  1979  v ng   t). 

2/ B  V ơng Th  Th ơng T  sinh nă  1974  c    t . 

  ng đ a ch : Ấp Ô  x  T  hu  n    t nh Tr  Vinh. 

N I DUN  VỤ ÁN: 

- Theo đơn khởi kiện và   n tự khai trong quá trình gi i quyết vụ án 

cũng nhƣ tại phiên toà sơ thẩm,  à Nguy n Th  H là nguyên đơn trình bày: 

Ông Ngu  n Văn P v     V ơng Th  Th ơng T c  h i   ợn của    Ngu  n 

Th  H số v ng 07 (bả   ch  v ng 24    ục đ ch để trả tiền  ua xe tải. Trong đ  

v o tháng 3 nă  2017    l ch đ a tr  c cho vợ chồng ông P 06  sáu  ch  v ng 

24k. Đến tháng 4 nă  2017    l ch     H đ a cho ông P   ợn thê  01    t  
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ch  v ng 24  nữa, ông P nh n v ng t i nh     H. T ng c ng    H đ  cho vợ 

chồng ông P   ợn 07   ả   ch  v ng 24 .  o ch  ch  e  nên  hông l   giấ  t  

 iên nh n g  cả, tu  nhiên đối v i 06 ch  v ng 24 ara     H giao cho ch  ru t tên 

Ngu  n Th  Nh nh v     Nh nh c   êu xe ô  đe  giao t n nh  cho vợ chồng 

ông P v     T nh n  c n 01 ch  v ng 24 a  o ông P   ợn sau th   hông c  ai 

ch ng  iến. Na     H c n đến số v ng trên nên  êu c u vợ chồng ông P trả 

nh ng vợ chồng ông P  hông trả nên    H  hởi  i n  êu c u ông Ngu  n Văn P 

c ng vợ l     V ơng Th  Th ơng T phải trả 07   ả   ch  v ng 24 . B  H  hông 

 êu c u t nh l i. 

   đơn  ng Nguy n V n P c  đơn xin   t    v ng m t và c  l i khai 

tại  iên   n l y l i kh i ngày 12/3/2020 nhƣ s u: Ông  hông nh  v o th i 

gian n o  nh ng ông P th a nh n ông v  vợ l     V ơng Th  Th ơng T c    ợn 

của    Ngu  n Th  H 06  sáu  ch  v ng 24   số v ng n    o vợ chồng c ng 

  ợn. Đối v i 01    t  ch  v ng 24    ợn sau l  do ông P va  riêng     T 

 hông  iết. L c va  v  l c trả  o l  ch  ch  e  ru t nên  hông c  l   giấ  t  g   

c ng  hông c  ng  i ch ng  iến. Sau đ   ông v     T đ  trả cho    H đ ợc 06 

 sáu  ch  v ng 24    hi trả  hông c  viết  iên nh n c ng  hông ai  iết. Đối v i 

01    t  ch  v ng 24  ông va  riêng  cho đến ông ch a trả v  ông ch  đồng   

  t   nh ông trả cho    Ngu  n Th  H 01    t  ch  v ng 24 ara.  

Tại  iên   n l y l i kh i ngày 12/3/2020 cũng nhƣ tại phiên tò ,  à 

Vƣơng Th  Thƣơng T là    đơn trình bày: B  T th a nh n v o tháng 4 nă  

2017    l ch (    hông nh  ng   n o)  vợ chồng    v  ông Ngu  n Văn P c  

  ợn của    Ngu  n Th  H 06  sáu  ch  v ng 24 , khi h i   ợn v ng  hông c  

l    iên nh n nh ng cách th c giao v ng nh     H tr nh     l  đ ng. Sau đ , 

v i tháng    c ng chồng l  ông T đ  trả đủ cho    H 06 ch  v ng 24  đ    ợn 

rồi  v ng trả l i nh     H. L c trả  o l  ch  ch  e  ru t nên  hông c  l   giấ  

t  g   ch  c  chồng    H ch ng  iến  ngo i ra  hông ai  iết. Đối v i 01    t  ch  

v ng 24  l  ông P va  riêng v  ông P c  n i v i    l  va  riêng nên    T  hông 

liên quan đến 01 ch  v ng n  . B  T cho r ng vợ chồng    đ  trả đủ v ng cho    

H 06 ch  v ng 24 ara  o vợ chồng c ng vay  c n l i 01    t  ch  v ng 24   o 

ông P va  riêng nên     hông c  trách nhi   đối v i số v ng n    Na     T 

 hông đồng   trả v ng theo  êu c u của    H.  

Tại phiên tò  đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cầu Kè trình 

 ày qu n điểm gi i quyết vụ án: 

Về vi c chấp h nh pháp lu t của Thẩ  phán  Th     t   hi thụ l  giải 

qu ết vụ án đến  hi H i đồng xét xử xét xử vụ án đ  chấp h nh đ ng pháp lu t 

tố tụng. Ngu ên đơn v     đơn đ  thực hi n đ ng v  đ   đủ qu ền v  nghĩa vụ 

của   nh theo qu  đ nh của pháp lu t tố tụng   n sự.  

Về n i  ung vụ án: Ông Ngu  n Văn P v     V ơng Th  Th ơng T th a 

nh n c    ợn của    Ngu  n Th  H 06  sáu  ch  v ng 24 . Tuy nhiên, ông P v  

   T  hai đ  trả đủ 06 ch  v ng 24  đ    ợn nh ng  hông c  ch ng c  ch ng 

 inh nên l i  hai của ông P v     T  hông c  căn c .  
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Đối v i 01    t  ch  v ng 24  ông P khai l    ợn riêng  vợ ông  hông 

 iết. Tu  nhiên  th i điể  ông Pông P   ợn l  trong th i    hôn nh n;    T 

c ng  hai tiền   c trong nh  vợ chồng c ng quản l  v  chi x i chung  công vi c 

l   ăn chung   hông c   inh  oanh g  riêng.  o đ      T cho r ng đ   l  nợ 

riêng của ông P      hông c  trách nhi   l   hông c  căn c  chấp nh n.  ăn c  

Ngh  đ nh số 24/2012/NĐ-CP ng   03/12/2012 qu  đ nh về quản l   ho t đ ng 

kinh doanh v ng th  v ng s  đ ợc qu  đ i th nh tiền  cho nên 07 ch  v ng 

24 ara s  qu  đ i th nh tiền t ơng đ ơng 33.110.000 đồng  t i th i điể  xét xử 

01 ch  v ng 24 ara t ơng đ ơng 4.730.000 đồng .  

 o đ    u c ông Ngu  n Văn P v     V ơng Th  Th ơng T phải c  nghĩa 

vụ trả cho    Ngu  n Th  H số tiền 33.110.000 đồng  t ơng đ ơng v i 07 ch  

  ng 24  .  

Ngo i ra  v   iể  sát viên c n đề ngh  H i đồng xét xử giải qu ết về án 

ph   l  ph  theo qu  đ nh của pháp lu t.  

NHẬN ĐỊNH CỦ  T   ÁN: 

Sau  hi nghiên c u các t i li u  ch ng c  c  trong hồ sơ vụ án đ ợc thẩ  

tra t i phiên t a v  căn c  v o  ết quả tranh tụng t i phiên t a  H i đồng xét xử 

nh n đ nh:  

[1] Về tố tụng: B  Ngu  n Th  H  hởi  i n  êu c u T a án  u c ông 

Ngu  n Văn P v     V ơng Th  Th ơng T phải trả 07 ch  v ng 24     đ  cho 

  ợn, nên quan h  pháp lu t đ ợc xác đ nh l  “Tranh chấp hợp đồng vay t i 

sản”.   t  hác  ông P v     T c  h   hẩu th  ng tr  t i ấp Ô  h ch  x  Thông 

H a  hu  n   u     t nh Tr  Vinh.  o đ   vụ án thu c thẩ  qu ền giải qu ết 

của T a án nh n   n hu  n   u     t nh Tr  Vinh l  đ ng thủ tục tố tụng quy 

đ nh t i  hoản 3 Điều 26; điể  a  hoản 1 Điều 35; điể  a  hoản 1 Điều 39 của 

B  lu t tố tụng   n sự nă  2015.   

[2] Đối v i  êu c u trả 07 ch  v ng 24  của ngu ên đơn  H i đồng xét xử 

xét thấ : B  H cho vợ chồng ông P v     T   ợn v ng l   02 l n.   t l n cho 

  ợn 06 ch  v ng 24   tu   hông l   giấ  t    hông c  ng  i ch ng  iến 

nh ng    T v  ông P đ  th a nh n l  c    ợn 06 ch  v ng 24  của    H.  o đ   

vi c   ợn v ng l  c  th t  đ   l  t nh tiết  sự  i n  hông phải ch ng  inh theo 

qu  đ nh t i  hoản 2 Điều 92 của B  lu t tố tụng   n sự. B  T v  ông P  hai đ  

trả cho    H 06 ch  v ng 24  nh ng    H  hông th a nh n c  sự vi c n  ;    T 

v  ông P l i  hông c  ch ng c  để ch ng  inh nên l i  hai của    T v  ông P l  

 hông c  căn c .  

[3]   t l n  hác     H cho ông P   ợn 01 ch  v ng 24   ông P th a nh n 

l  ông c    ợn nh ng ch a trả  c n    T th  cho r ng đ   l  nợ riêng của ông P  

    hông  iết nên  hông c  nghĩa vụ đối v i  hoản nợ riêng n   của ông P. Tu  

nhiên  H i đồng xét xử xét thấ : Th i gian ông P   ợn v ng c n trong th i    

hôn nh n v i    T   ục đ ch   ợn v ng để l   g  ông P  hông nh   nh ng t i 

 iên  ản lấ  l i  hai ng   07 tháng 4 nă  2010    T khai tiền   c trong nh  vợ 

chồng c ng quản l  v  chi x i chung  công vi c l   ăn chung   hông c   inh 
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 oanh g  riêng.  o đ   căn c  v o Điều 27 Lu t Hôn nh n v  gia đ nh nă  2014 

th  cả ông P v     T c ng c  trách nhi   liên đ i đối v i 01 ch  v ng do ông P 

  ợn. 

[4]  ăn c  Ngh  đ nh số 24/2012/NĐ- p ng   03/12/2012 qu  đ nh về 

quản l   ho t đ ng  inh  oanh v ng th  v ng s  đ ợc qu  đ i ra th nh tiền  t i 

th i điể  xét xử 07 ch  v ng 24 ara t ơng đ ơng 33.110.000 đồng  01 ch  v ng 

24 ara t ơng đ ơng 4.730.000 đồng).  

[5] T  nh n đ nh trên  H i đồng xét xử chấp nh n to n     êu c u của    

H. Bu c ông P v     T phải c  nghĩa vụ trả cho    H 33.110.000 đồng l  c  căn 

c  pháp lu t.  

[6] Về án ph    n sự sơ thẩ :  ăn c  v o Ngh  qu ết số: 

326/2016/UBTVQH 14 ng   30/12/2016 của Ủ   an th  ng vụ Quốc h i qu  

đ nh về   c thu   i n  giả   thu  n p  quản l  v  sử  ụng án ph  v  l  ph  T a 

án. B  đơn phải ch u án ph    n sự sơ thẩ  t ơng  ng v i ph n  êu c u của 

ngu ên đơn đ ợc T a án chấp nh n. Ngu ên đơn  hông phải ch u án ph    n sự 

sơ thẩ ; ho n trả cho ngu ên đơn số tiền t    ng đ  n p. 

[7] Về quan điể  của Vi n  iể  sát nh n   n hu  n   u    l  c  căn c  

v  đ ng pháp lu t nên đ ợc chấp nh n. 

[8]  ác đ ơng sự đ ợc qu ền  háng cáo Bản án theo qu  đ nh của pháp 

lu t. 

V  các l  trên; 

QUYEÁT ÑÒNH: 

 ăn c  v o  hoản 3 Điều 26, điể  a  hoản 1 Điều 35; điể  a  hoản 1 

Điều 39  Điều 147, Điều 271 v  Điều 273 của B  lu t tố tụng   n sự nă  2015; 

 ăn c  v o Điều 116  117  119  Điều 463 v  Điều 466 của B  lu t   n sự 

nă  2015;  

Ngh  đ nh số 24/2012/NĐ- p ng   03/12/2012 của  h nh phủ qu  đ nh 

về quản l   ho t đ ng  inh  oang v ng; 

 ăn c  v o Ngh  qu ết số: 326/2016/UBTVQH 14 ng   30/12/2016 của 

Ủ   an th  ng vụ Quốc h i qu  đ nh về   c thu   i n  giả   thu  n p  quản l  

v  sử  ụng án ph  v  l  ph  T a án. 

Tu ên xử: 

1.  hấp nh n to n     êu c u  hởi  i n của Ngu  n Th  H.   

Bu c ông Ngu  n Văn P v     V ơng Th  Th ơng T phải c  nghĩa vụ trả 

cho    Ngu  n Th  H số tiền 33.110.000 đồng  t ơng đ ơng v i 07 ch    ng 

24k.  iá 01 ch  v ng 24  t i th i điể  xét xử   ng 4.730.000 đồng . 

 ể t  ng   qu ết đ nh c  hi u lực pháp lu t  đối v i các tr  ng hợp cơ 

quan thi h nh án c  qu ền chủ đ ng ra qu ết đ nh thi h nh án  ho c  ể t  ng   

c  đơn  êu c u thi h nh án của ng  i đ ợc thi h nh án  đối v i các  hoản tiền 
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phải trả cho ng  i đ ợc thi h nh án  cho đến  hi thi h nh án xong   ên phải thi 

h nh án c n phải ch u  hoản tiền l i của số tiền c n phải thi h nh án theo   c 

l i suất qu  đ nh t i 2 Điều 468 B  lu t   n sự 2015. 

2. Về án ph    n sự sơ thẩ : Bu c ông Ngu  n Văn H v     V ơng Th  

Th ơng T phải ch u 1.655.5 00 đồng. B  Ngu  n Th  H không phải ch u án ph ; 

ho n trả cho    Ngu  n Th  H số tiền t    ng đ   ự n p l  300.000 đồng theo 

 iên lai thu tiền số 0007913 ngày 11/02/2020 của  hi cục Thi h nh án   n sự 

hu  n   u   .  

3.  ác đ ơng sự c    t t i phiên t a c  qu ền  háng cáo trong th i h n 

15 ng    ể t  ng   tu ên án. Đối v i đ ơng sự v ng   t th i h n trên đ ợc t nh 

t  ng   nh n đ ợc  ản án ho c t  ng    ản án đ ợc niê   ết t i nơi c  tr . 

Tr  ng hợp  ản án đ ợc thi h nh theo qu  đ nh t i Điều 2 Lu t thi h nh 

án   n sự th  ng  i đ ợc thi h nh án   n sự  ng  i phải thi h nh án   n sự c  

qu ền th a thu n thi h nh án  qu ền  êu c u thi h nh án  tự ngu  n thi h nh án 

ho c    c ỡng chế thi h nh án theo quy đ nh t i các Điều 6  7  7a  7  v  9 Lu t 

thi h nh án   n sự  th i hi u thi hành án đ ợc thực hi n theo qu  đ nh t i Điều 

30 Lu t thi h nh án   n sự. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:    
- T N  t nh Tr  Vinh;                                           

- V SN  hu  n   u   ; 

-  hi cục TH  S hu  n   u   ; 

-  ác đ ơng sự; 

- L u hồ sơ vụ án.   

             

                                               

TM. H I ĐỒN  XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌ  PHIÊN T   

Phạm Th  M   i 


